
Giáo

dục

phổ

thông

Chuyên

môn,

nghiệp

vụ

Học

hàm,

học vị

Lý

luận

chính

trị

Ngoại 

ngữ

1 HUỲNH THỊ TUYẾT HỒNG 15/05/1972 Nữ
Việt 

Nam
Chăm

Bà la 

môn

xã Phan 

Hiệp - 

huyện Bắc 

Bình 

thôn Bình 

Hiếu - xã 

Phan Hiệp - 

huyện Bắc 

Bình 

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

Xây dựng
Không

Cao 

cấp

Anh, 

Trình 

độ C

Cán bộ, Phó 

Ban Pháp 

chế HĐND 

HĐND 

huyện Bắc 

Bình

02/01/2001

Đại biểu 

HĐND huyện 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016 

và 2016 - 

2021

2 ỨC THỊ KIỀU 04/10/1989 Nữ
Việt 

Nam
Chăm Bà Ni

xã Phan 

Thanh - 

huyện  

Bắc Bình

thôn cảnh 

Diễn - xã 

Phan Thanh - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

Công 

nghệ 

Thông tin

Không Sơ cấp

Anh, 

trình 

độ B

Cán bộ, Bí 

thư Đoàn 

Thanh niên 

CSHCM

xã Đoàn 

Phan 

Thanh

22/07/2014 Không

3 NGUYỄN THỊ KIM LUẬN 27/12/1983 Nữ
Việt 

Nam
Chăm Bà Ni

xã Phan 

Thanh - 

huyện Bắc 

Bình

thôn cảnh 

Diễn - xã 

Phan Thanh - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Cử nhân 

xã Hội 

học

Không
Trung 

cấp

Anh, 

trình 

độ B

Cán bộ, 

PCT Hội 

Chữ Thập 

đỏ

Hội Chữ 

Thập đỏ 

huyện Bắc 

Bình

26/08/2013 Không

4 TRẦN THỊ MỎNG 09/03/1987 Nữ
Việt 

Nam
K' Ho Không

xã Phan 

Sơn - 

huyện Bắc 

Bình

thôn Bon 

Thớp - xã 

Phan Sơn - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Trung cấp 

Công tác 

xã hội

Không
Trung 

cấp
Không

Cán bộ, Phó 

Chủ tịch 

Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

Hội Liên 

hiệp Phụ 

nữ xã 

Phan Sơn

27/03/2018 Không

Dân

tộc

Tôn

giáo
Quê quán
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STT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc 

tịch

Đơn vị bầu cử số: 5

Gồm các xã: Phan Thanh, Phan Hiệp

Nơi ở

hiện nay

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào

Đảng (nếu 

có)

Là đại

biểu 

HĐND (nếu 

có)
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Dân

tộc

Tôn

giáo
Quê quánSTT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc 

tịch

Nơi ở

hiện nay

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào

Đảng (nếu 

có)

Là đại

biểu 

HĐND (nếu 

có)

5 XÍCH THỊ BÍCH NHI 17/07/1974 Nữ
Việt 

Nam
Chăm Bà ni

xã Phan 

Thanh - 

huyện Bắc 

Bình

thôn Thanh 

Khiết - xã 

Phan Thanh - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Trung cấp 

Y sỹ đa 

khoa

Không
Trung 

cấp

Anh, 

trình 

độ B

Viên chức, 

Phó trưởng 

trạm Y tế

Trạm Y tế 

xã Phan 

Thanh

10/07/2007

Đại biểu 

HĐND cấp 

huyện, xã 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016 

và  2016 - 

2021

6 TRẦN QUỐC TUẤN 15/01/1978 Nam
Việt 

Nam
Chăm

Bà la 

môn

xã Phan 

Hiệp - 

huyện Bắc 

Bình

thôn Bình 

Hiếu - xã 

Phan Hiệp - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Đại học  

Nông học
Không

Trung 

cấp

Anh, 

Trình 

độ B

Cán bộ, Bí 

thư Đảng ủy

 Đảng ủy 

xã Phan 

Hiệp

30/12/2003

Đại biểu 

HĐND

 xã 2016 - 

2021

7 ĐẬU ĐỨC ÚT 07/10/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Diễn 

Bích - 

huyện 

Diễn Châu 

- tỉnh 

Nghệ An

thôn Vĩnh 

Hanh - xã 

Phú Lạc - 

huyện Tuy 

Phong

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

quân sự
Không

Cao 

cấp
Không

Bộ đội, 

Thượng tá, 

Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ 

huy Quân 

sự huyện 

Bắc Bình

25/01/1997 Không

Bùi Tấn Vinh

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện trong danh sách này là: 07 người Lập tại huyện Bắc Bình, Ngày 26 tháng 4 năm 2021

Số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 04 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

2
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3
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